
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN 

DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 24) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /01/2022 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, phân 

xưởng làm 

việc 

Loại hợp 

đồng lao 

động 

Số sổ 

BHXH 

Thời gian 

ngừng việc 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Số CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay thế 

trẻ em dưới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 

I Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk   3.000.000  0  3.000.000  6.000.000    

1 
Huỳnh Thị Thu 

Thủy 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Không 

xác định 

thời hạn 

6608012409 
Từ 27/08/2021 

đến 13/09/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  240771198 

2 Phan Thanh Thúy 
Đội trưởng 

Đội 2 

Không 

xác định 

thời hạn 

6624315572 
Từ 27/08/2021 

đến 13/09/2021 
1.000.000      1.000.000  205152603 

3 Lê Thị Mơ 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Không 

xác định 

thời hạn 

9106133208 
Từ 27/08/2021 

đến 13/09/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  040187002234 

II Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su   4.000.000  0  0  4.000.000    

4 Trần Minh Thắng 

Công nhân 

Xưởng 

nước 

Không 

xác định 

thời hạn 

6307005589 
Từ 09/10/2021 

đến 09/11/2021 
1.000.000      1.000.000  240696765 

5 Võ Văn Lợi Bảo vệ 
Xác định 

thời hạn 
6608012643 

Từ 29/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.000.000      1.000.000  241513413 

6 Ngô Thanh Tâm 
Công nhân 

Xưởng 

Xác định 

thời hạn 
6622593026 

Từ 14/10/2021 

đến 27/10/2021 
1.000.000      1.000.000  241723812 



2 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, phân 

xưởng làm 

việc 

Loại hợp 

đồng lao 

động 

Số sổ 

BHXH 

Thời gian 

ngừng việc 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Số CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay thế 

trẻ em dưới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 

nước 

7 Đặng Ngọc Thông 
Tổ trưởng 

50 ha 

Không 

xác định 

thời hạn 

4001003499 
Từ 13/09/2021 

đến 26/09/2021 
1.000.000      1.000.000  040063003213 

  Tổng         7.000.000  0  3.000.000  10.000.000    

Số người được hỗ trợ: 07 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 
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